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     Nam Định, ngày       tháng 4 năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở  

tại trụ sở số 201 đường Cù Chính Lan, phường Vị Xuyên, 

thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định 

   

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH NAM ĐỊNH 

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 ngày 29/6/2001 

và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi, bổ sung số 40/2013/QH13 ngày 

21/11/2013;  

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;   

Căn cứ Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy; Luật số 

40/2013/QH13 ngày 22/11/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng 

cháy và chữa cháy; Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy và chữa 

cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy; 

Căn cứ Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 13/01/2023 của UBND tỉnh về 

triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường 

công tác PCCC trong tình hình mới; 

Căn cứ Quyết định số 15/2025/QĐ-UBND ngày 19/02/2025 của UBND 

tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nam Định; 

Căn cứ tình hình thực tế của các đơn vị Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực 

vật và Trung tâm Khuyến nông; 

Theo đề nghị của Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật và 

Giám đốc Trung tâm Khuyến nông. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở 

tại trụ sở số 201 đường Cù Chính Lan, phường Vị Xuyên, thành phố Nam Định, 

tỉnh Nam Định), gồm có 15 người (theo danh sách đính kèm). 

Điều 2. Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn cơ sở có nhiệm vụ: 

1. Đề xuất việc ban hành các nội quy, quy định an toàn về phòng cháy và 

chữa cháy và tổ chức thực hiện các nội quy, quy định an toàn trong phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 
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2. Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác phòng cháy, 

chữa cháy và khắc phục kịp thời những thiếu sót. 

3. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức phòng cháy và chữa 

cháy; tổ chức xây dựng các phong trào quần chúng tham gia phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

4. Kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các nội quy, quy định an toàn về phòng 

cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

5. Tổ chức công tác huấn luyện, bồi dưỡng một số nghiệp vụ về phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

6. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện và thực hiện nhiệm vụ chữa cháy khi 

có cháy nổ, sự cố xảy ra; tham gia chữa cháy ở cơ sở khác khi có yêu cầu. 

7. Xây dựng, đề xuất kế hoạch hoặc đầu tư hàng năm cho công tác phòng 

cháy, chữa cháy; tổ chức theo dõi và quản lý các phương tiện, thiết bị chữa cháy 

của đơn vị. 

8. Thực hiện các chế độ thống kê và báo cáo theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Giám đốc Trung tâm 

Khuyến nông và các ông (bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở; 

- Như Điều 3;  

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

Phạm Văn Sơn 



DANH SÁCH  

Đội Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở 

Tại trụ sở 201 đường Cù Chính Lan, phường Vị Xuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định 

(Kèm theo Quyết định số ……/QĐ-SNNMT ngày      tháng 4 năm 2025 

của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường) 

 

STT Họ và tên Năm sinh CMND/CCCD Ngày cấp Chức vụ Số điện thoại 

1 Nguyễn Quốc Việt 1982 036082025625 02/7/2021 
Phó Chi cục trưởng  

Chi cục Trồng trọt và BVTV - Đội trưởng 
0778 299 831 

2 Nguyễn Văn Thuần 1985 036085016184 11/4/2021 
Viên chức phòng Khuyến nông chăn nuôi - 

Thủy sản, Trung tâm Khuyến nông - Đội phó 
0947 024 700 

3 Nguyễn Thị Quỳnh 1992 036192011410 31/12/2021 
Viên chức Khuyến nông chăn nuôi  

- Thủy sản, Trung tâm Khuyến nông 
0912 556 092 

4 Vũ Thị Thu 1979 036179011491 29/4/2021 
Viên chức phòng Khuyến nông Trồng trọt, 

Trung tâm Khuyến nông 
0947 582 075 

5  Trần Đăng Minh 1995 036095008617 22/12/2021 
Chuyên viên Phòng BVTV,  

Chi cục Trồng trọt và BVTV - Đội viên 
0835 813 186 

6 Nguyễn Thành Nam 1995 036095014708 22/05/2023 
Chuyên viên Phòng Trồng trọt, 

 Chi cục Trồng trọt và BVTV - Đội viên 
0948 333 265 

7 Trần Thị Thanh Thuỷ 1991 034191004337 12/03/2022 
Viên chức Trạm TTBVTV, 

 Chi cục Trồng trọt và BVTV - Đội viên 
0349 802 701 

8 Vũ Anh Hùng 1979 036079025722 06/7/2021 
Chuyên viên Phòng BVTV,  

Chi cục Trồng trọt và BVTV - Đội viên 
0911 333 596 

9 Vũ Đình Trường 1992 036092011195 25/3/2021 
Chuyên viên Phòng Trồng trọt,  

Chi cục Trồng trọt và BVTV - Đội viên 
0944 662 895 
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10 Vũ Quang Đạo 1974 036074022673 21/6/2021 
Viên chức Trạm TTBVTV,  

Chi cục Trồng trọt và BVTV - Đội viên 
0915 447 226 

11 Khương Văn Trí 1994 036094014510 10/5/2021 
Viên chức Trạm TTBVTV,  

Chi cục Trồng trọt và BVTV - Đội viên 
0948 360 856 

12 Nguyễn Thị Quỳnh 1992 036192011410 31/12/2021 
Viên chức phòng Khuyến nông chăn nuôi - 

Thủy sản, Trung tâm Khuyến nông - Đội viên 
 0912 553 092 

13 Dương Thị Vân Điệp 1980 036180012579 07/8/2022 
Viên chức phòng Khuyến nông Trồng trọt, 

Trung tâm Khuyến nông - Đội viên 
0857 340 043 

14 Vũ Thị Thu 1979 036179011491 29/4/2021 
Viên chức phòng Khuyến nông Trồng trọt, 

Trung tâm Khuyến nông - Đội viên 
0947 582 075 

15 Lê Văn Nga 1980 001080047349 25/4/2021 
Nhân viên phòng HC-TH,  

Trung tâm Khuyến nông - Đội viên 
0943 833 332 
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